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Tình hình thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 


I. Tình hình chung trong quá trình triển khai thực hiện Đề án:

1. Thuận lợi:

Để án Ngoại ngữ Quốc gia có cơ sở pháp lý rõ ràng, được sự đầu tư kỹ càng về chiến lược và nội dung, chương trình hành động, có sự đóng góp nỗ lực của tập thể lãnh đạo và thái độ nghiêm túc chấp hành thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia của một số giảng viên trong thời gian qua.
2. Khó khăn:

Một số giảng viên chưa thực sự quán triệt nội dung và ý nghĩa cũng như mục đích của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia nên chưa đầu tư thời gian và tâm huyết cho việc học tập tự nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện năng lực sư phạm cần có của giảng viên giảng dạy ngoại ngữ. 
II. Chương trình, kế hoạch đã triển khai để thực hiện Đề án:

1.  Chương trình, kế hoạch đã triển khai và kết quả đạt được:
	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	Trình độ hiện nay đạt được 

	
	
	A1
	A2
	B1
	B2
	C1

	1
	Trương Thị Minh Hà
	 
	
	X
	 
	 

	2
	Võ Thị Hồng Lan
	 
	
	X
	 
	 

	3
	Nguyễn Thị Minh Quý
	 
	 
	
	X
	 

	4
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	 
	
	X
	 
	 

	5
	Đinh Trần Phương Thảo
	 
	 
	
	X
	 

	6
	Vương Thanh Thủy
	 
	 
	
	X
	 

	7
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	 
	 
	 
	X
	 

	8
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	 
	 
	 
	X
	 

	9
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	 
	
	 
	X
	 


2.  Đánh giá:

a. Mặt được:

Lãnh đạo nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn số 45/CV-ĐANN ngày 17 tháng 3 năm 2016 về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Đề án NNQG 2020 của Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ 2020, lãnh đạo khoa Khoa học Cơ bản tạo điều kiện tốt nhất để giảng viên tham dự lịch học với thời gian biểu ưu tiên. Tất cả các giảng viên tổ Anh văn nghiêm túc chấp hành thời gian biểu đi học, đi thi.
b. Mặt hạn chế:

Do kết quả của việc triển khai Đề án NNQG đối với từng giảng viên không ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảng dạy cũng như việc đánh giá viên chức hàng năm nên từng giảng viên chưa tự ý thức đề cao tinh thần trách nhiệm để nâng cao trình độ đạt chuẩn theo Đề án NNQG, toàn bộ giảng viên tổ Anh văn tham dự Đề án NNQG 2020 đều chưa đạt chuẩn theo khung quy định. Kế hoạch nhà trường đề ra của lộ trình 2015 đến 2016: 100% cán bộ giảng dạy tiếng Anh phải đạt trình độ tối thiểu bậc 5 (C1),  30% cán bộ giảng dạy tiếng Anh phải đạt trình độ tối thiểu bậc 6 (C2)  chưa  đạt  được.
Đối với cán bộ tuyển dụng mới đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ: Ứng viên thi vào ngạch giảng viên dạy ngoại ngữ ngoài bằng cấp chuyên môn về ngoại ngữ (từ đại học trở lên và có chứng chỉ sư phạm), phải đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 5 (C1) hay tương đương ở các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS, Cambridge ESOL, TOEFL, TOEIC.

Lộ trình cho việc chuẩn hóa năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên, học sinh trong giai đoạn 2015-2020 đạt : Nhà trường đã thành lập Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng để tổ chức đào tạo, đánh giá và cấp giấy công nhận năng lực tiếng Anh. Nhà trường đã tổ chức thi xếp lớp, tổ chức học tăng cường và bổ sung tiếng Anh nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên đạt chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh theo yêu cầu. 
	            BẢNG TỔNG KẾT CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ ĐÃ CẤP CHO HS-SV

	
	
	
	

	KHÓA ĐÀO TẠO
	Năm cấp 2015
	Năm cấp 2016

	Khóa 12 cao đẳng
	
	484
	 

	Khóa 13 trung cấp chuyên nghiệp
	
	108
	 

	Khóa 13 cao đẳng
	
	438
	315

	Khóa 14 trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	128

	Khóa 14 cao đẳng
	
	
	105

	Tổng số chứng chỉ ngại ngữ đã cấp
	
	1030
	548


III.   Phương hướng/ Chương trình, kế hoạch dự kiến triển khai trong thời gian tới:
1. Phương hướng 

Ban Giám hiệu, lãnh đao khoa tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết của năm 2017, lập kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn 2016 -2020 định hướng tới năm 2025 với ba nội dung trọng tâm là: Bồi dưỡng giáo viên, đổi mới công tác khảo thí và xây dựng cơ chế chính sách về ngoại ngữ. 
       Lãnh đạo nhà trường xúc tiến việc thành lập Khoa Ngoại ngữ với nguồn nhân lực ban đầu là giảng viên tổ Anh văn thuộc khoa Khoa học Cơ bản nhằm tạo điều kiện để khoa Ngoại ngữ chuyên môn hóa các hoạt động góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm cần thiết.
Chương trình, kế hoạch dự kiến

Về phía nhà trường

- Tạo điều kiện ưu tiên cho 02 giảng viên chưa đạt trình độ Thạc sĩ và chưa đạt chuẩn theo Đề ánh NNQG 2020 đi học đạt chuẩn: 
+ Giảng viên Võ Thị Hồng Lan và giảng viên Nguyễn Thị Thu Tâm chưa có trình độ Thạc sĩ, đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1)
+ Các giảng viên còn lại của tổ Anh văn tiếp tục học để đạt chuẩn Năng lực ngoại ngữ theo Đề ánh NNQG đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu là bậc 5 (C1).
+  Cán bộ giảng dạy tiếng Anh chưa đạt chuẩn sẽ không được phân công giảng dạy vượt giờ để có thời gian tự bồi dưỡng nhằm đạt chuẩn.

- Xây dựng chuẩn đầu ra của học sinh, sinh viên trường theo Khung Năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tiếp tục xây dựng hoàn thiện ngân hàng khảo thí đảm bảo chất lượng phục vụ đổi mới thi và đánh giá năng lực ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra.


Đối với sinh viên trình độ cao đẳng cần đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 (B1); học sinh trình độ trung cấp khi tốt nghiệp cần đạt trình độ tiếng Anh bậc 2 (A2). 

Về phía tổ Anh văn

- Thực hiện rà soát lại giáo trình đáp ứng chuẩn đầu ra của nhà trường, hiện nay giáo trình TOEIC là chưa phù hợp, đề nghị chọn và đề xuất thay đổi giáo trình phù hợp phát triển 4 kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết.
- Tổ chức hội thảo triển khai việc xây dựng và rèn luyện năng lực sư phạm cần thiết cho từng giảng viên để đáp ứng yêu cầu giảng dạy ngoại ngữ. 
IV.   Đề xuất, kiến nghị:

Về cơ sở vật chất: Nhà trường hiện đang trang bị gần hoàn chỉnh 01 phòng LAB với các thiết bị dạy học đầy đủ phục vụ cho công tác giảng dạy tiếng Anh tại Trường như: Máy chiếu, máy vi tính, loa; đề nghị nhà trường cho chỉnh trang lại phòng LAB cũ và trang bị thêm ít nhất 01 phòng LAB mới cho sinh viên chuyên ngữ, phục vụ tuyển sinh 2017 ngành Tiếng Anh trình độ cao đẳng.
Về yêu cầu nâng cao trình độ: 100% giảng viên dạy ngoại ngữ phải ký cam kết đạt trình độ tối thiểu bậc 5 (C1). Từ năm học 2017 – 2018 giảng viên không đạt yêu cầu sẽ được tạo điều kiện về mặt thời gian để tự bồi dưỡng và tham gia các khóa bồi dưỡng theo kế hoạch của trường nhằm đạt chuẩn. 

Cử giảng viên tham gia các lớp tập huấn, các diễn đàn, hội thảo quốc tế để trao đổi và học hỏi, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và ngôn ngữ.

Mời giảng viên bản ngữ thỉnh giảng, mỗi tháng 2 tiết cho tất cả các lớp để tạo điều kiện rèn luyện khả năng sử dụng ngoại ngữ trong thực tế cho giảng viên, học sinh, sinh viên trong toàn trường

Đối với học phần Anh văn chuyên ngành: 
Tài liệu giảng dạy Anh văn chuyên ngành do khoa chuyên ngành kết hợp với khoa Ngoại ngữ xây dựng. Nội dung giảng dạy Anh văn chuyên ngành cung cấp các vốn từ vựng về chuyên ngành bằng tiếng Anh, định hướng nghiên cứu và ứng dụng từ vựng chuyên ngành vào công việc thực tiễn và học tập nâng cao kiến thức của sinh viên, học sinh.
Học phần Anh văn chuyên ngành do giảng viên khoa chuyên ngành phụ trách theo chương trình đào tạo của Khoa chuyên ngành.

Đối với hoạt động ngoại khóa: 
Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Sinh viên Trường thành lập English Speaking Club năm 2017 trên cơ sở Câu lạc bộ tiếng Anh đã được thành lập năm học 2015 – 2016 nhưng mở rộng và làm phong phú các mặt hoạt động của Câu lạc bộ. 
Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế, trao đổi sinh viên để tăng cường sự tự tin, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của học sinh sinh viên.

Lộ trình thực hiện 
	TT
	Mục tiêu đạt chuẩn
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	1
	Tăng cường năng lực cán bộ giảng dạy ngoại ngữ (% GV đạt chuẩn C1)
	40%
	60%
	80%
	100%

	2
	Sinh viên đạt chuẩn B1 (% SV)
	40%
	60%
	80%
	100%

	3
	Học sinh trung cấp đạt chuẩn A2 (% HS)
	40%
	60%
	80%
	100%


Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
· Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

· Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);                                                                                          

· Lưu: VT, P. TS-ĐT.                                                                                                    
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